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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
10/2
	S
	1
	HĐTN
	61
	SHDC: Lễ hội truyền thống địa phương
	
	

	
	 
	2
	Toán
	61
	So sánh số có hai chữ số
	
	QT, BP

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	241
	Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1
	Tranh Tr 25

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	242
	
	
	

	
	C
	5
	 
	
	
	
	

	
	
	6
	 
	
	
	
	

	
	
	7
	 
	
	
	
	

	Ba
11/2
	S
	1
	Tiếng Việt
	243
	Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay (Tiết 3, 4)
	
	Tranh Tr 26

	
	
	2
	Tiếng Việt
	244
	
	Màn hình mục 8
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	21
	Sáng tạo từ những khối cơ bản (Tiết 4)
	
	Màu

	
	
	4
	TNXH
	41
	Bài 17: Con vật quanh em
	
	

	
	C
	5
	GDTC
	41
	Vận động phối hợp của cơ thể (Tiếp)
	
	Sân tập, còi

	
	
	6
	Toán (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	Tư
12/2
	S
	1
	Tiếng Anh
	41
	Review 5 – Task A, B
	
	

	
	
	2
	Toán
	62
	So sánh số có hai chữ số (Tiếp)
	
	Thẻ số

	
	
	3
	Tiếng Việt
	245
	Bài 2: Làm Anh
	H/a mục 1
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	246
	
	
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	247
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	
	
	6
	TNXH
	42
	Bài học stem: Nhà cho vật nuôi 
	
	Giấy, bìa, bút màu kéo

	
	
	7
	HĐTN
	62
	Bài 15: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết(T1)
	
	

	Năm
13/2
	S
	1
	GDTC
	42
	Vận động phối hợp của cơ thể (Tiếp)
	
	Sân tập, còi

	
	
	2
	Âm nhạc
	21
	- Đọc nhạc: Những người bạn của Đô - Rê- Mi.
-TTAN: Nhạc sĩ Vôn - Gang A- Ma-Đớt Mô Da; Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn.
	
	Đàn

	
	
	3
	Tiếng Việt
	248
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1
	Tranh Tr 30

	
	
	4
	Tiếng Việt
	249
	
	
	

	
	C
	5
	TNXH(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	250
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (Tiết 3)
	
	

	Sáu
14/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	251
	Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (Tiết 4, 5)
	
	Tranh Tr 32

	
	
	2
	Tiếng Việt
	252
	
	H/a mục 9
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	42
	Review 6 – Task A, B
	
	

	
	
	4
	Toán
	63
	So sánh số có hai chữ số (Tiếp)
	H/a bài 3
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt (bt)
	
	 Ôn luyện
	 
	 

	
	
	6
	HĐTN
	63
	Sinh hoạt lớp 
	 
	 

	
	
	7
	Đạo đức
	21 
	Tự giác làm việc ở nhà 
	 
	 

	
	Kiểm tra, ngày 5/2/2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Vũ Thị Chững
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



